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Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?

A. Trong phóng xạ (+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau.
B. Trong phóng xạ (-, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau.
C. Trong phóng xạ (, hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ.
D. Trong phóng xạ (-, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn.
Câu 2. Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở thể
A. khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp.
B. khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao.
C. rắn, lỏng, khí nóng sáng dưới áp suất cao.

D. rắn, lỏng, khí nóng sáng dưới áp suất thấp.
Câu 3. Giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc vào

A. năng lượng của phôton chiếu tới kim loại.
B. động năng ban đầu của êlectron khi bật ra khỏi kim loại.
C. bản chất của kim loại.
D. bước sóng của ánh sáng chiếu vào kim loại.

Câu 4. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

A. êlectron thoát khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng thích hợp.
B. giải phóng êlectron thoát khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi được chiếu sáng thích hợp.
C. giải phóng êlectron khỏi kim loại khi bị đốt nóng.
D. giải phóng êlectron khỏi một chất bằng cách dùng ion bắn phá.

Câu 5. Chọn câu sai. Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, vị trí vân tối được tính bằng công thức
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Câu 6. Cho phản ứng hạt nhân sau đây: 
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. Gọi mA, mB, mC, mD lần lượt là khối lượng của các hạt nhân trước và sau phản ứng.  Phản ứng trên là một phản ứng thu năng lượng nếu
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Câu 7: Sau 3 phân rã 
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và 2 phân rã 
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thì hạt nhân 
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biến thành hạt nhân gì?
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Câu 8. Trong hạt nhân nguyên tử 
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A. 84 prôtôn và 126 nơtron.
B. 126 prôtôn và 84 nơtron.
C. 210 prôtôn và 84 nơtron.
D. 84 prôtôn và 210 nơtron.
Câu 9. Khi chiếu một ánh sáng đơn sắc xác định từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác. Các đại lượng nào sau đây không thay đổi?

A. Tần số, màu sắc, vận tốc.
B. Bước sóng, vận tốc, năng lượng của phôtôn.
C. Tần số, màu sắc, năng lượng của phôtôn.
D. Tần số, bước sóng, màu sắc.
Câu 10. Theo chiều tăng dần của bước sóng các loại sóng điện từ thì ta có sự sắp xếp sau

A. Tia 
[image: image18.wmf]g

, tia tử ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.
B. Tia 
[image: image19.wmf]g

, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.
C. Tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến, tia tử ngoại, tia 
[image: image20.wmf]g

.
D. Sóng vô tuyến,tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia 
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Câu 11. Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân 
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Câu 12. Trong sự phân hạch của hạt nhân 
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, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.
B. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.
C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.
D. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.

Câu 13. Đặc điểm nào sau đây là đúng với cả ba loại bức xạ: hồng ngoại, tử ngoại và tia X?

A. Có thể xuyên qua các vật chắn sáng thông thường.
B. Có thể gây ra hiện tượng quang điện với hầu hết các kim loại.
C. Có thể giao thoa, nhiễu xạ.
D. Bị thuỷ tinh, nước hấp thụ rất mạnh.
Câu 14. Điện từ trường được sinh ra bởi

A. quả cầu tích điện không đổi, đặt cố định và cô lập.          

B. một tụ điện có điện tích không đổi, đặt cô lập.
C. dòng điện không đổi chạy qua ống dây xác định.


D. tia lửa điện.
Câu 15. Một mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ( và điện tích trên bản cực của tụ điện có giá trị cực đại q0. Cường độ dòng điện qua mạch có giá trị cực đại là
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Câu 16.Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?


A. Sóng điện từ là sóng ngang.


B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.


C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.


D. Sóng điện từ lan truyền được trong tất cả các môi trường kể cả môi trường chân không.
Câu 17. Năng lượng của một phôton ánh sáng được xác định theo công thức

A. 
[image: image34.wmf]ch

e

l

=


B. 
[image: image35.wmf]h

c

l

e

=


C. ( = h(
D. 
[image: image36.wmf]c

h

l

e

=


Câu 18. Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây 

A. Mạch phát sóng điện từ.




B. Mạch biến điệu.
C. Mạch tách sóng.





D. Mạch khuếch đại.
Câu 19. Nếu ánh sáng huỳnh quang mà vật phát ra là màu lam thì ánh sáng kích thích có thể là ánh sáng nào dưới đây?

A. ánh sáng vàng.
B. ánh sáng đỏ.
C. ánh sáng tím.
D. ánh sáng lục.

Câu 20: Quang điện trở hoạt động dựa vào hiện tượng

A. nhiệt điện.
B. quang điện ngoài.
C. quang- phát quang.
D. quang điện trong.

Câu 21. Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là

A. năng lượng liên kết riêng.
B. độ hụt khối.

C. số nuclôn.
D. năng lượng liên kết.

Câu 22. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số khối A bằng nhau.
B. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số prôtôn bằng nhau, số nơtron khác nhau.
C. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số nơtron bằng nhau, số prôtôn khác nhau

D. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có khối lượng bằng nhau

Câu 23. Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

A. 32 r0.
B. 21 r0.
C. 12 r0.
D. 7 r0.
Câu 24. Trong chân không, bức xạ đơn sắc đỏ có bước sóng là 0,749 (m. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là

A. 2,65 eV.
B. 1,66.10-5 eV.
C. 2,65.10-19 eV.
D. 1,66 eV.
Câu 25. Một đèn hơi Na phát ra ánh sáng màu vàng có bước sóng 0,589 (m. Biết công suất phát xạ của đèn là 100 W. Trong 30 s, số phôtôn mà đèn phát ra xấp xỉ bằng

A. 3.1026.
B. 3.1020.
C. 9.1021.
D. 9.1027.
Câu 26. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng khoảng cách giữa hai khe bằng 0,5mm; ánh sáng đơn sắc làm thí nghiệm có bước sóng 
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. Khoảng cách từ hai khe đến màn hứng ảnh bằng 2m. Tại vị trí M trên màn E có toạ độ 7mm là

A. vân tối thứ 4.
B. vân sáng bậc 4.
C. vân tối thứ 3.
D. vân sáng bậc 3.
Câu 27: Biết khối lượng của proton, nơtron và hạt nhân 
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lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 12u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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có giá trị bằng
A. 44,71 MeV.
B. 7,45 MeV.
C. 89,42 MeV.
D. 94,87 MeV.

Câu 28.Công thoát êlectron của một kim loại là 3,74 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó bằng

A. 0,232 
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C. 0,532 
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D. 0,432 
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Câu 29.Một mạch dao động có tụ điện C = [image: image45.wmf]p
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.10-3 F và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số điện từ trong mạch bằng 500 Hz thì L phải có giá trị

A. 5.10-4 H.


B. [image: image46.wmf]500

p

 H.

C. [image: image47.wmf]p

3

10

-

 H.

D. [image: image48.wmf]p

2

10

3

-

 H.
Câu 30.Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tụ cảm L = 30 (H một tụ điện có C = 3000 pF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1 (. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với điện áp cực đại trên tụ điện là 6 V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất

     A. 1,8 W.
B. 1,8 mW.

C. 0,18 W.

D. 5,5 mW.
Câu 31. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 μm. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

A. 0,6 mm.
B. 0,5 mm.
C. 0,9 mm.
D. 0,2 mm.

Câu 32. Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích trên tụ điện là

A. 6.10−10 C.

B. 8.10−10 C.

C. 4.10−10 C.

D. 2.10−10 C.
Câu 33. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách hai khe là 0,4 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 0,64 µm. Tại điểm M cách vân trung tâm 7,2 mm là
A. vân tối thứ 4.
B. vân sáng bậc 5.
C. vân tối thứ 5.
D. vân sáng bậc 4.
Câu 34: Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số
A. 2,571.1013 Hz.
B. 4,572.1014Hz.
C. 3,879.1014 Hz.
D. 6,542.1012 Hz.
Câu 35. Phản ứng 
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 tỏa năng lượng 22,4 MeV. Biết khối lượng của  hạt nhân 
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 và  electron lần lượt là: 2,0136u; 4,0015u; 0,000549u; 1u = 931,5 MeV/c2. Khối lượng nguyên tử của 
[image: image51.wmf]6
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 là

A. 6,015 u.
B. 6,011 u.
C. 6,009 u.
D. 6,005 u.

Câu 36. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát, vị trí vân tối  thứ 5 kể từ vân trung tâm ở cách vân trung tâm một khoảng 5,4 mm.Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là
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Câu 37.Giả sử, một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu urani 
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. Biết công suất phát điện là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa năng lượng hạt nhân thành điện năng là 20%. Cho rằng khi một hạt nhân urani 
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phân hạch thì toả ra năng lượng là 3,2.10-11 J. Lấy 
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 và khối lượng mol của 
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 là 235 g/mol. Nếu nhà máy hoạt động liên tục thì lượng urani 
[image: image60.wmf]U

235

92

 mà nhà máy cần dùng trong 365 ngày là
A. 962 kg.

B. 1121 kg.

C. 1352,5 kg.

D. 1421 kg.
Câu 38 . Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức 
[image: image61.wmf])
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 (với n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 
[image: image62.wmf]1
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. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 
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Câu 39. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 380 nm đến 750 nm. Trên màn, khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà ở đó có hai  bức xạ cho vân sáng là

A. 9,12 mm.
B. 4,56 mm.
C. 6,08 mm.
D. 3,04 mm.
Câu 40.Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay 
[image: image70.wmf]a

 của bản linh động. Khi 
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 = 00, tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi 
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=1200, tần số dao động riêng của mạch là 1MHz. Để mạch này có tần số dao động riêng bằng 1,5 MHz thì 
[image: image73.wmf]a

 bằng


A. 300
B. 450 
                C. 600
                     D.900

---- Hết ----
(Học sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm)
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Tân Phú, ngày 06  tháng 04  năm 2023
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII NH 2022-2023
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	Chương 6:Lượng tử ánh sáng
	5
	4
	3
	1
	13
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	Điểm & /%
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